
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ - STNMT, ngày        /  10  /  2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum.

STT
Chủ sử dụng đất

Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Hồ Thị Hồng Y 785071 6/2/2004 Thắng Lợi 16 84 331.0 ODT(50)+HNK
(281)

2  Thái Văn Hiến P 119099 24/9/1999 Quang Trung 18+19 14 11017.0 CLN

3 Nguyễn Đình Phúc-Nguyễn Thị Thanh
Lộc BĐ 914967 30/3/2011 Thống Nhất 40 12 203.5 ODT

4 Trần Văn Nết-Trương Thị Phượng AM 477233 30/6/2008 Duy Tân 114 14 245.2 ODT(100)+HN
K(145.2)

5 Trần Thị Diệu Huyền AC 919256 29/9/2005 Thắng Lợi 80 58 175 NKH

6 Bùi Ngọc Thi-Lê Thị Kim Phượng AG 472506 5/9/2006 Thắng Lợi 73 62 297 NKH

7 Đỗ Thị Duyên BĐ 619401 7/1/2011 Đoàn Kết 197 7a 1426.9 ONT(300)+HN
K(1126.90

8 Nguyễn Tấn Viễn CI 499254 22/5/2018 Đăk Blà 611 18 315.5 ONT

9 Nguyễn Thiên Hương-Nguyễn Thiên
Nga CH 251318 20/01/2017 Duy Tân 4 13 2911 HNK

10 Võ Tá Mạnh-Bùi Thị Bích Huyền Đ 507855 4/5/2004 Trần Hưng
Đạo 208b 1 220 HNK

11 Nguyễn Văn Kết CU 323902 10/2/2020 Ngô Mây 18+20 10 9340.5 CLN

12 Hồ Thị Hiền Xuân BK 266418 18/4/2013 Thắng Lợi 183 70 191.2 HNK
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13 A Loar-Y Liễu CP 826220 26/3/2019 TRường Chinh 35 46 2566 ODT(200)+HN
K(2366)

14 Ngọ Nhật Minh CT 179070 19/9/2019 Lê Lợi 125 9 195 ODT

15 Phùng Minh Sang DA 629215 2/8/2021 Ia Chim 1081 35 619.5 HNK

16 Trần Minh Quý U 332944 24/12/2001 Ia Chim 7 7 9599 HNK

17 Võ Xuân Phương-Nguyễn Thị Sau BH 515994 20/11/2014 Vinh Quang 659 36 1677.2 ONT(290)+HN
K(1387.2)

18 Lê Văn Thiết-Nguyễn Thị Hường CP 826691 9/8/2019 Chư Hreng 12 7 3058.7 CLN

19 Trần Việt Hùng Y 883757 15/11/2004 Quang Trung 38 81 272.2 ODT

20 Hộ Y Vang T 872286 5/11/2001 Chư Hreng 26 2 713 ONT(400)+HN
K(313)

21 Trần Văn Kiên-Vũ Thị Thủy CT 091156 29/11/2019 Chư Hreng 1017 8 6517 HNK

22 Hà TRọng Đông-Ngô Thị Thúy Phượng CM 800523 9/4/2018 Quang Trung 159 73 446.3 ODT(200)+HN
K(246.3)

23 Nguyễn Lê Thanh An-Đặng Thị Hồng
Cẩm CT 091884 28/11/2019 Đăk Cấm 1603 53 131.1 ONT(100)+HN

K(53)

24 Hồ Thị Xuyến CT 221399 22/10/2019 Kroong 157 34 1792 ONT(400)+HN
K(1392)

25  Nguyễn Thành Phương AB 123582 24/01/2005 Trần Hưng
Đạo 307-2 8 1432 ODT(150)+HN

K(1282)

26 Võ Văn Thiên-Thái Thị Bích Hồng BG 739798 11/8/2011 Thắng Lợi 36 64 395.9 ODT(150)+HN
K(245.9)

27  Nguyễn Văn Thành T 932379 26/9/2001 Đăk Rơ Wa 100 2 1418 ONT(400)+HN
K(1018)
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28  Phan Thành Tiến Q 290712 29/10/1999 Ia Chim 24 11a 2980 ONT(400)+HN
K(2580)

29 A Tứk AB 606807 9/5/2005 Lê Lợi 11+12+49 37 2478.5 ODT(5200)+N
KH(2278.5)
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